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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

           

          - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    P    T   T         ; 

          Các thẩm phán: 1. Ông H   g Đức Trườ g; 

                              2    g         H  g  

         - Thư ký phiên toà: Ông Nguyễ      P  c - T    tr  v    T           d   

t    H      g  

         - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tham gia phiên toà:   g 

Đ  g           - Kiểm sát viên.                         

 Ng y 13 t   g 9     2017, t   tr  s  T      nhân dân t nh Hà Giang. Xét xử 

phúc th m công khai v  án Hình sự th  lý số 17/2017/HS-PT  g y 18 t   g 8     

2017 đối với b  c  :   u       d  c      g c   của b  c     u       đối với Bả  

        sự s  t  m số 06 2017 HS-ST  g y 17 7 2017 củ  T           d    uy   

  c   , t nh Hà Giang. 

 Bị cáo có kháng cáo: 

 L u      ; t   g      c:     g; s        1979; t i Thông Nông - Cao Bằ g; 

    cư tr : T     ,    T,  uy n B, t nh Cao Bằng; nghề nghi p: Trồng tr t; tr    độ 

v      : K   g; d   tộc Mông; con ông L u        đ  c  t) và bà Mua Th  C sinh 

    1942; vợ là L u Th  Đ, s        1977; b  cáo có 03 con, con lớn nhất s        

1995, con nhỏ nhất s        1998; t ền án, tiền sự: Không; b  cáo b  b t t   g    

ngày 23/02/2017. Hi   đ  g b  t m giam t i tr i t m giam Công an t nh Hà Giang. 

(Có m t). 

Bị cáo bị kháng cáo: 

 Dư  g     T; tên g i khác không; s        1992  T i Bảo Lâm - Cao Bằng;  

    cư tr : Thôn N, xã Q, huy n B, t nh Cao Bằng; quốc t ch: Vi t Nam;  dân tộc: 

Mông; t   g   : Đ o Tin lành; tr    độ v       5 12;  ghề nghi p: Trồng tr t. Con 

ô g: Dư  g     P, S        1962 và con bà Hoàng Th  S, S        1966; vợ: 

Dư  g T   S, S        1992; b  cáo có 03 con, con lớn nhất s        2011, c   

nhỏ nhất s        2015;  nh, ch , em ruột: Có 05 anh, ch , em ruột; b  cáo là con 
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thứ b  tr  g g   đ    T ền án, tiền sự: Không; b  b t ngày 23/02/2017.  Hi n 

đ  g b  t m giam t i tr i t m giam Công an t nh Hà Giang. (Có m t).  

 h ng ngư i  h   gi       ng khác c  kháng cáo: 

-       c  qu  n      n h   v     n qu n   n v  án: 

1.     Dư  g T   S; s       : 1992; trú t i: T    N,    N,  uy n B, t nh Cao 

Bằng. (Có m t). 

2. Ông   u     P; s       : 1956; trú t i: T    N,    N,  uy n B, t nh Cao 

Bằng. (Có m t). 

 -   oà  r   n   i bị hại không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị: 

Nguyễ      T, Đ  g     D, Bồ       . 

 -     i phiên dịch ti ng Mông: Ông Giàng Cò Sính, trú t i tổ 04, p ường 

Minh Khai, thành phố Hà Giang, t nh Hà Giang. (Có m t).  

 

NỘI D NG V  ÁN  

 T e  c   tr  g củ         ể  s t      d    uy     c    v   ả          sự 

s  t    số 06 2017 HS-ST  g y 17 7 2017 củ  T           d    uy     c   , 

t    H      g t    ộ  du g v     được t   t t   ư s u: 

Khoảng 07 giờ  g y 17 t   g 02     2017, Dư  g     T, s        1992; 

trú t i thôn N, xã N, huy n B, t nh Cao Bằng, g   đ  n tho i cho L u       (anh rể 

con Bác), s        1979; tr  t i thôn C, xã T, huy n B, t nh Cao Bằng, m c đíc  l  

Tu rủ   đ  s  g  uy n B c Mê trộm c p trâu, khi g   đ  n T nói dối là rủ   đ   u  

trâu, G trả lời là không có tiền, T bả  t   đ  d t tr u t u ,   đồng ý và hẹn g p nhau 

t i quán bi-a thuộc th  trấn P, huy n B, t nh Cao Bằ g  Đ n khoảng 12 giờ cùng 

 g y   ư đ   ẹ ,   đ   e   y đ n g p T t i quán bi-a, khi g p, T bảo G ra bên ngoài 

qu  , T đư  c     số tiề  2 000 000  NĐ  Hai triệu  ồng), G c m tiền cất vào túi 

qu n (khi nhận tiền G không hỏi T mua trâu   đ u,  u  b       u c  ), s u đ  

Dư  g     T t  p t c c    b -a, còn L u       đứ g  e   Đ n khoảng 15 giờ cùng 

 g y,   đ  cất xe máy củ    để   nhà em tr          để xe không có ai   nhà) t i 

Khu 1, th  trấn P, huy n B. Cất  e    g T v    đ  c u g  ột xe máy Biển số 23D1 - 

06002, nhãn hi u YA AHA   u s      g - Đe  củ  Dư  g     T đ  s  g  uy n 

B c Mê, t    H      g  K   đ   c y    g  uy   cũ   c Mê khoảng 17 giờ 30 phút 

cùng ngày, thì dừng xe mua thuốc   t,  ước uống rồi rẽ vào bên phả  đường theo 

đườ g b  t  g v   đ   Trường tiểu h c th  trấn Yên Phú, huy n B c Mê thuộc thôn 

Bản Sáp, th  trấn Yên Phú, huy n B c Mê và rẽ s  g tr   đườ g đ  t     ản L n, th  

trấ  Y   P  , đ  đ   đ    đường v ng xa nhà dân không thấy c   gười qua l i, T 

dừng xe   c    đường và bảo G   l   tr  g  e, c   T đ  bộ một      l     u đồi 
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(v  g  gười, xa nhà dân) thuộc thôn Bản L n, th  trấn Yên Phú, huy n B c        

   trước đ  T đ  đ  qu   s t    ều l n từ t   g 10, t   g 11     2016 v  c  ý đ nh 

trộm c p trâu.  

 K   l   đ     u đồ , T s   đè  t ấy có 01 cái lều được che bằng b t buộc nhiều 

tr u,     g c   gười trông coi, thấy vậy T g   đ  n tho i cho ông Nguyễ  S    , tr  

t i thôn T n Khâu, xã Phú Nam, huy n B c    l   gười có xe ô tô ch     g để đ t 

vấ  đề thuê tr  tr u đ   uy n Bảo Lâm, t nh Cao Bằng (tr ớc khi trộm cắp trâu T  ã 

lấy số   ện thoại của ông V trên cánh cửa xe của ông V ở ch  trung tâm huyện B); 

hai bên thống nhất thỏa thuận bằng mi ng vớ  g   cước l  1 300 000đ (Một triệu ba 

trăm n hìn  ồng)  Đ n khoảng 21 giờ c  g  g y,   g   đ ều khiển xe ô tô tr ng tải 

1,4 tấn, nhãn hi u THA O,   u s       , đ  t e  sự ch  dẫn củ  T đ n m t đường 

b  t  g trước cổ g trường tiểu h c th  trấn Yên Phú, huy n B c    đợi.  

 Sau khi thỏa thuậ  t u   e   t     g, T đ  v   lều và c i dây 02 con trâu cái 

  u l  g đe  d t xuố g đường, còn 01 con trâu nghé tự đ  t e  s u v  T buộc 02 

con trâu vào gốc cây g   đường rồi T quay l i chỗ cũ c i dây và d t ti p 02 con trâu 

đực   u l  g đe  đ   uống v  trí buộc 02 c   tr u c   trước đ   K   tập k t được 05 

con trâu vừa d t tr   đồi xuống T g   đ  n tho i và ch  dẫ  c     l   để d t trâu 

xuố g      ẹ    t  đ  c ờ sẵn.  

 Khi L u       l   đ n v  trí buộc trâu, G thấy số lượng trâu quá nhiều, G bi t 

T không có tiề  để mua nhiều tr u   ư vậy nên G nghi ngờ và hỏi T: "mày lấy trâu 

ở  âu mà nh  u th ”  T trả lời “  ấy ở tr n  ồi dắt trâu    nh nh   n"  K   đ ,   đ  

bi t là T không phả  đ   u  tr u    đ  trộm c p số tr u   y,   ư g   vẫn giúp T 

d t tr u v    đ    ận tiền của T, T bảo G c i dây 01 con trâu cái d t đ  trước, T đuổi 

04 con trâu t e  s u đ  r  đ n cổ g trường tiểu h c th  trấn Yên Phú thì thấy 01 

chi c xe ô tô của anh Nguyễ  S     v      Nguyễn     N  em trai ông V) đ  g 

chờ   đ , T bả        l   đít  e   t  v   t  ly  g y s t cổ g trường, rồi T, G và anh 

N d t, đuổi 05 con trâu lên xe ô tô buộc l   v  đ  g cửa thùng, T bảo anh V ch  trâu 

đ   đ u c u treo thuộc xóm Nà Ca, th  trấn Pác Mi u, huy n Bảo Lâm, t nh Cao 

Bằ g         g ĩ l  tr u đ   u      tr  g qu  tr    lấy trâu lên xe anh V, anh N 

không hỏi về nguồn gốc số trâu trên). Sau khi cho trâu lên xe ô tô theo sự ch  dẫn 

của T, hai anh em V, N lái xe ô tô ch  tr u đ  trước, còn T quay l i v  trí để xe máy 

lấy xe và ch    đ  t e  s u  Tr  g l c đuổi trâu lên xe nhìn thấy tr u đẹp nên khi 

đ n khu vực thủy đ  n huy n B c Mê thấy T v    đ   e   y vượt  e   t  đ  trước, 

anh V g i T dừng l i và g   u  02 c   tr u đực,   ư g T     g b  , rồi ti p t c lái 

 e đ  t e   ướng huy n Bả        ư đ  t ỏa thuậ   Tr   đường về T bảo G g i 

đ  n cho ông L u     P (bố v  G), trú t i thôn Nà Viềng, xã Nam Quang, huy n 

Bảo Lâm xuố g đ u c u treo giúp d t trâu (ông P ở cùng thôn với T). 

 Khoảng 23 giờ cùng ngày, xe ô tô ch  tr u đ n g   đ u c u treo thuộc xóm Nà 

Ca, th  trấn Pác Mi u, huy n Bảo Lâm, t nh Cao Bằng thì T cùng ông N m  thùng 

xe d t trâu xuống và buộc vào cột đ  n g   đường, rồ  T đư  t ền cho ông V 
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1 300 000đ (Một triệu b  trăm n hìn  ồng) tiề  cước xe như đ  t ỏa thuận, nhận 

tiề     g   g   v    g N l    e   t  đ  về  S u đ    g P đ   để giúp d t trâu, ông P 

hỏi T "mua trâu ở  âu" thì T trả lời "mua ở Bắc Mê", rồi T bảo ông P d t hộ 01 con 

trâu cái vớ  c   tr u  g é đ  qu  c u trước, ti p đ n G d t 01 con trâu cái theo sau 

v  T đuổ  02 c   tr u đực đ  t e  s u  K   d t h t 05 con trâu qua c u t     đư  tr u 

cho T d t rồ    đ  bộ về Khu 1, th  trấn Pác Mi u, huy n Bảo Lâm lấy  e   y để từ 

chiều đ  về nhà và cất số tiền T đư  c   v   tr  g t   vải và cất vào tủ. Còn T và 

ông P d t 05 con trâu về buộc nhờ   chuồng trâu nhà ông P (vì nhà T không có 

chuồng) rồ  T đ  về nhà ngủ.  

 Đ   s  g  g y 18 02 2017, T đ  bộ xuố g đ u c u tre  để lấy xe máy, trên 

đường về ông P có g   đ  n tho i cho T g   u  tr u t   T đồng ý v  đ  l   c uồng 

trâu nhà ông P, hai bên thống nhất vi c mua bán. T bán cho ông P 01 con trâu cái và 

01 con trâu nghé vớ  g   23 000 000đ  h   m ơ  b  tr ệu  ồng),   ư g   g P c ư  

đư  t ền cho T, thống nhất xong T d t 02 c   tr u đực đ  về nhà và gửi l i chuồng 

trâu nhà ông P 01 con trâu cái. Sáng ngày 19/02/2017, T g   đ  n hẹ    g P để 

thống nhất trả số tiề     T đ  v y củ    g P trước đ  (vay ngày 16/02/2017) số tiền 

26 000 000đ (H   m ơ  sáu tr ệu  ồng), sau khi g   đ  n tho i xong T d t 01 con 

trâu đực sang chuồng trâu nhà ông P, hai bên thống nhất T trả nợ cho ông P bằng 01 

c   tr u đực và 01 con trâu cái vớ  g   26 000 000đ  H   m ơ  sáu tr ệu  ồng) để 

g t nợ số tiề     T đ  v y củ    g P, c   23 000 000đ  H   m ơ  b  tr ệu  ồng) 

ông P nợ. T bi t ông P có tiền (vì ông P vừa bán trâu củ       ình tại ch  trung tâm 

huyện Bảo Lâm) v  T đ  c  c ủ đ nh vay tiền củ    g P s u đ  đ  trộm c p trâu   

huy n B c Mê về bán trả nợ c     g P để lấy số tiề  tr  ,     T đ      dối ông P 

hỏi vay số tiền 26.000.0000đ  H   m ơ  sáu tr ệu  ồng)     l  để trả nợ ngân hàng. 

S u     được ông P cho vay tiền vì sợ vợ bi t     T     g đe  số tiền trên về nhà 

   đư  số tiề  tr   c   T    A  ; t ường trú t        ũ g     g,    T      t, 

huy n Bảo Lâm, t nh Cao Bằng giữ hộ). Ng y18 02 2017,   c  đ n nhà ông L u 

    P (bố v  củ     ông P nói với G có mua của T 02 con trâu vớ  g   23 000 000đ 

(H   m ơ  b  tr ệu  ồng) G bi t là trâu T trộm c p   ư g       g     c     g P 

bi t.  

Biên bản khám nghi m hi   trường, ngày 20/02/2017 và biên bả    c đ nh hi n 

trườ g  g y 14 3 2017   c đ         ảy ra v   mất trộm tài sản (trâu) là   khu vực 

c    t ả đồi núi, thuộc vườn rừng củ  g   đ      g Nguyễ      T t     ản L n, th  

trấn Yên Phú, huy n B c   ,   u đồi v  g  gười, xa nhà dân.  

 T i K t luận số 03 ngày 24/02/2017 của Hộ  đồ g đ nh giá tài sản trong tố t ng 

hình sự huy n B c Mê k t luận: Tổng cộng giá tr  của 05 con trâu là 120.000.000 

đồng (một trăm h   m ơ  tr ệu  ồng).  

 V  trách nhiệm dân sự:  05 con trâu các b  cáo trộm c p, được x c đ nh là số 

trâu củ  g   đ    c c b  h   v  đ  được trả l   c   g   đ    các b  h i, c  thể: 
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 - Ông Nguyễ      T, s        1964; tr  t i thôn B, th  trấn Y, huy n B c Mê 

02 con trâu gồm: 01 con trâu cái 10 tuổi, có s c l  g   u đe , sừng dài 40cm và 01 

con trâu nghé khoảng 04 tháng tuổi, có s c l  g   u đe , sừng dài 03cm; 

 -   g Đ  g     D, s        1963, tr  t i: thôn Y, Th  trấn Y, huy n B c Mê 

02 con trâu gồ : 01 c   tr u đực 03 tuổi, có s c l  g   u đe , sừng dài 30cm và 01 

con trâu cái 6 tuổi, có s c l  g   u đe , sừng dài 35cm.  

 - Ông Bồ       , s        1979, tr  t i thôn Y, Th  trấn Y, huy n B c Mê b  

mất 01 c   tr u đực 3 tuổi, có s c l  g   u đe , sừng dài 25cm. 

 Ngoài ra, ch  Dư  g T   S là vợ của b  cáo Dư  g     T đ  g p và thỏa thuận 

với các b  h i về bồ  t ường cho g   đ    c c b  h   đ  t   tr u tr  g t ời gian trâu b  

mất số tiền: Ông Nguyễ      T 8 000 000đ,   g Đ  g     D 8 000 000đ,   g  ồn 

      5 500 000đ. Hi n nay, các b  h i không có yêu c u đề ngh  xem xét về trách 

nhi m dân sự.  

V  vật chứng:    qu   đ ều tr  đ  t u g ữ: 26 000 000đ b  cáo T vay của ông 

L u     P, s u đ  T trả c     g P 02 c   tr u; 2 000 000đ T t u    đ  d t trâu cho 

T; 01 xe mô tô nhãn hi u YA AHA S r us)   u s   v  g- đe ;  KS: 23D1- 

06002; 01 đ  g  ý    t ,  e máy số 005457 cấp ngày 20/4/2012 T sử d  g đ  đ n 

đ   đ ểm trộm c p trâu; 01 đ  n tho   d  động nhãn hi u FPT vỏ   u đe ,   p sau 

  u đỏ thu của T; 01 đ  n tho   d  động nhãn hi u  ANDRD ER   u đe  thu của 

G. 

01 đ  n gậy d   58c ; đườ g  í   0,5c ; đ u đ  n gậy quấn bằng dây cao su 

m u đe ; 01 g ấy chứng nhận bảo hiểm tự nguy  ; 01 đè  p   vỏ   u đỏ lo i có dây 

để tre  đ u các b  cáo sử d ng vào hành vi ph m tội.  

 Cáo tr ng số 07/ CT -  KS  g y 07 t   g 06     2017 của Vi n kiểm sát nhân 

dân huy n B c Mê đ  truy tố b  cáo Dư  g     T v    u       về tội: Trộm c p 

tài sả  t e  đ ểm e, khoả  2 Đ ều 138 Bộ luật hình sự. 

 T i bản án hình sự số 06 2017 HSST  g y 17 t   g 7     2017 củ  T      

     d    uy     c   , t nh Hà Giang đ  quy t đ nh: 

 1. Về tội danh: Tuyên bố b  c   Dư  g     T;   u       p  m tội "Trộm 

c p tài sản". 

   2. Về hình ph t:  Áp d  g đ ểm e khoả  2 Đ ều 138, đ ểm b, p khoản 1, 2 

Đ ều 46 Bộ luật Hình sự   ử p  t b  c   Dư  g     T 30  B  m ơ   tháng tù. Thời 

h n tù tính từ ngày b  cáo b  b t ngày 23/02/2017. 

  Áp d  g đ ểm e khoả  2 Đ ều 138, đ ểm p khoả  1, 2 Đ ều 46, Bộ luật Hình 

sự. Xử ph t b  cáo L u       24   H   m ơ  bốn)  tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 

b  cáo b  b t ngày 23/02/2017.  
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 3.Về vật chứng: Áp d  g đ ểm a khoả  1 Đ ều 41 Bộ luật hình sự; đ ểm a, c  

khoả  2 Đ ều 76 Bộ luật Tố t ng Hình sự. T ch thu sung công quỹ N    ước: Tiền 

 g      g      ước Vi t Nam 28.000.000, đồng (H   m ơ  tám tr ệu  ồng chẵn); 

01 xe mô tô nhãn hi u YA AHA S r us)   u s   v  g- đe ;  KS: 23D1- 06002; 

01 đ  g  ý    t ,  e   y số 005457 cấp  g y 20 4 2012; 01 đ  n tho   d  động 

nhãn hi u FPT vỏ   u đe ,   p s u   u đỏ; 01 đ  n tho   d  động nhãn hi u 

 ANDRD ER   u đe    

Áp d ng đ ể  đ    ả  2 Đ ều 76  Bộ luật tố t ng hình sự: T ch thu và tiêu 

huỷ: 01 đ  n gậy d   58c ; đườ g  í   0,5c ; đ u đ  n gậy quấn bằng dây cao su 

m u đe ; 01 g ấy chứng nhận bảo hiểm tự nguy  ; 01 đè  p   vỏ   u đỏ lo i có dây 

để tre  đ u các b  cáo sử d ng vào hành vi ph m tội.  

Áp d ng khoả  1 Đ ều 42 Bộ luật Hình sự: Trả c   Dư  g     T 01 g ấy phép 

l    e    g t   Dư  g     T  

 Ngoài ra, bản án còn quy t đ nh về án phí, quyền kháng cáo của các b  cáo, 

 gười b  h  ,  gười có quyền lợ   g ĩ  v  liên quan, quyền yêu c u thi hành án theo 

quy đ nh của pháp luật. 

 Ngày 20/7/2017, b  c     u       c  đ       g c   với nộ  du g:     được 

giảm nhẹ hình ph t v      được  ư ng án treo;  

 Người có quyền lợ   g ĩ  v  liên quan kháng cáo:  Ngày 25/7/2017, ông L u 

    P c  đ       g c   với nộ  du g đề ngh  trả cho ông số tiề  26 000 000đ  b  

cáo T vay củ    g   ư g cấp s  t    đ  tuy   t ch thu sung quỹ N    ước.  

 Ng y 31 7 2017, b  Dư  g T   S, kháng cáo với nộ  du g đề ngh  cấp phúc 

th m xem xét giảm nhẹ hình ph t cho chồ g b  l  Dư  g     T được xử ph t hành 

chính ho c     được  ư ng án treo, trả l i chi c xe máy củ  g   đ    b , trả số tiền 

26 000 000đ v y củ    g P, để g   đ    b  trả l i cho ông P. 

 T i phiên tòa, b  cáo L u      ,  gười có quyền lợ  v   g ĩ  v  liên quan 

ông L u     P, b  Dư  g T   S vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo:   

 Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân t nh Hà Giang sau khi phân tích về tính chất 

của v  án, hành vi ph m tội của b  cáo L u     G và các tình ti t t  g   ng, giảm 

nhẹ trách nhi m hình sự đối với b  c  ;  e   ét đ n vật chứng của v     đ  K t 

luậ , đề ngh  Hộ  đồng xét xử:     cứ khoả  1, đ ểm b khoả  2 Đ ều 248; đ ể  d, đ 

khoả  1 Đ ều 249 BLTTHS, sửa bả     s  t    t e   ướng giữ nguyên mức hình 

ph t đối với b  cáo L u       v  c ấp nhận kháng cáo của b  cáo G về     được 

 ư ng án treo. Xử ph t b  cáo L u       24 t   g t    ư g c    ư ng án treo, thời 

gian thử thách 48 tháng. 
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Về xử lý vật chứng: Áp d  g đ ể  Đ ều 41 Bộ luật Hình sự; c   cứ Đ ều 76 

Bộ luật Tố t ng Hình sự: Tuyên trả l i cho Ch  Dư  g T   S 01 xe mô tô nhãn hi u 

YA AHA S r us)   u s   v  g- đe ;  KS: 23D1- 06002; 01 đ  g  ý    t ,  e 

máy số 005457 cấp ngày 20/4/2012; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguy n; trả l i 

cho ông L u     P số tiề  26 000 000đ  

Các nội dung khác của bả     s  t  m có hi u lực pháp luật kể từ ngày h t 

thời h n kháng cáo, kháng ngh . 

HỘI Đ NG X T X  NH N Đ NH  

Tr   c  s   ộ  du g v    , c   cứ v   c c c ứ g cứ t   l  u tr  g  ồ s  v     

đ  được t    tr ,  ét  ỏ , tr    luậ  t   p     t    Hộ  đồ g  ét  ử   ậ  t ấy   ư 

sau: 

 [1] T   p     t   p  c t   , b  cáo Dư  g     T, L u       đ         ận 

toàn bộ hành vi ph m tội của b  cáo; lời khai nhận tội của các b  cáo phù hợp với các 

tài li u, chứng cứ có trong hồ s  v  án. D  đ , c  đủ c  s    t luận:  ả     số 

06/2017/HS-ST  g y 17 t   g 7     2017 củ  T           d    uy     c   , t nh 

Hà Giang đ   ét  ử b  c   Dư  g     T v    u       p  m tội "Trộm c p tài sản" 

theo quy đ nh t i khoả  2 Đ ều 138 Bộ luật Hình sự và xử ph t b  c   Dư  g     T 

30 tháng tù, xử ph t b  cáo L u       24 t   g t  l  c  c   cứ, đ  g  gườ , đ  g 

tội. 

[2] Nội dung kháng cáo của B  cáo L u           được giảm nhẹ hình ph t 

v      được  ư ng án treo, xét thấy: Các b  c   c  đ y đủ    g lực hành vi và nhận 

thức được vi c trộm c p tài sản là vi ph m pháp luật,   ư g v  độ g c    c đíc  tư 

lợi cá nhân mà các b  c   đ  bất chấp pháp luật cố ý ph m tội. Trong v   án này, các 

b  cáo thực hi n hành vi ph m tội vớ  v   tr  đồng ph m giả  đ  . Hành vi ph m tội 

của các b  cáo là nguy hiểm cho xã hội và thuộc trường hợp nghiêm tr ng; trực ti p 

xâm ph m đ n quyền s  hữu hợp pháp về tài sản củ   gười b  h i; gây mất trật tự tr  

   tr   đ a bàn huy n B c Mê nói chung và th  trấn Yên Phú nói riêng.  

Khi quy t đ nh hình ph t đối với b  cáo L u      , cấp s  t    đ   e   ét 

đ    g   đ y đủ, toàn di n về tính chất, độ g c , vai trò, các tình ti t t  g   ng, 

giảm nhẹ, trách nhi m hình sự của b  cáo trong vi c thực hi n hành vi ph m tội trộm 

c p tài sản. Qu  tr    đ ều tra, truy tố, xét xử b  cáo, thành kh n khai báo,         ối 

cải, b  cáo số g tr  g v  g c  đ ều ki           , l   gười dân tộc thiểu số, tr    độ 

nhận thức pháp luật còn h n ch , là các tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình sự v  đ  

áp d ng đ ểm p khoản 1, khoả  2 Đ ều 46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình ph t cho 

b  cáo; b  cáo không có tình ti t t ng n ng trách nhi m hình sự, xử ph t b  cáo L u 

      24 t   g t  l  p    ợp với tính chất, mức độ hành vi ph m tội của b  cáo. Vì 
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vậy, nộ  du g     g c       được giảm nhẹ hình ph t của b  c     l      g c  c   

cứ để Hộ  đồng xét xử xem xét.    

Về nộ  du g     g c       được  ư ng án treo: B  cáo thực hi n hành vi 

ph m tội vớ  v   tr  l   gười giúp sức, d t trâu thuê cho b  cáo T; bản thân b  cáo 

    g được bàn b c gì với T về vi c đ  trộm trâu; ch  khi T g   l   đồi d t trâu, b  

cáo mớ  đ    b  t được T trộm c p trâu và thuê b  cáo d t. Về tài sản trộm c p 05 

con trâu của các b  cáo tr  g   120 000 000đ,        y đ  được trả l   c    gười b  

h i, về hậu quả thi t h   đ  được kh c ph c xong. B  cáo ph m tội l   đ u, quá trình 

t m giam và t i phiên tòa b  c   đ  tỏ rõ sự         ối hận về hành vi ph m tội của 

mình và xin hứa quy t tâm sữa chữa lỗi l   đ  g y r ;    n nay hoàn cả   g   đ    

b  cáo rất         , vợ c   đ u y u t ường xuyên, b  c   l  l   động chính trong gia 

đ   , c    c   ận của chính quyề  đ   p ư  g; v  vậy, c ư  c n thi t phải áp d ng 

hình ph t t  đối với b  c   cũ g đủ giáo d c b  cáo tr  thành công dân có ích cho gia 

đ    v      ội. D  đ , Hộ  đồng xét xử chấp nhận nội dung kháng cáo của b  cáo G 

về     được  ư ng án treo. 

Trong v  án này, cấp s  t  m nhậ  đ nh các b  cáo thực hi n hành vi ph m tội 

vớ  v   tr  đồng ph m giả  đ     ư g     g  p d  g Đ ều 20, Đ ều 53   HS để 

quy t đ nh hình ph t là còn thi u sót. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc th m c n bổ 

su g c   đ y đủ t e  quy đ nh của pháp luật. 

 [3] Nội dung kháng cáo của ch  Dư  g T   S về xin giảm nhẹ hình ph t cho 

b  c   Dư  g     T l  c ồng của ch   T e  quy đ nh t   Đ ều 231 Bộ luật Tố t ng 

Hình sự, ch  S không có quyền kháng cáo về hình ph t đối với b  cáo T. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

Nộ  du g     g c   đề ngh  trả l i chi c xe máy cho ch  S cấp s  t    đ  

tuyên t ch thu sung quỹ N    ước: T i phiên tòa, ch  S và b  c   T đều khai và xác 

nhận, chi c xe máy b  t ch thu là mua của anh S        , tr  t i thôn N, xã N, 

huy n Bảo Lâm, t nh Cao Bằng, c  qu   đ ều tr  đ  đ    c      về nguồn gốc chi c 

xe máy g   đ    c   S mua là hợp pháp. Hi n nay, c ư  được làm thủ t c sang tên 

đổi chủ c   g   đ    c   S; nguồn gốc tiền mua chi c xe máy là do bố mẹ của ch  S 

cho con trâu khi hai vợ chồng ra   riêng và hai vợ chồ g đ  b   tr u đ  để mua xe 

  y  D  đ , chi c  e   y được   c đ nh là tài sản chung của vợ chồng ch  S, không 

phải là tài sản riêng của b  cáo T. M t khác, b  cáo T sử d ng chi c  e   y đ  đ n 

đ   đ ểm trộm c p trâu ch  S     g được bi t. Hi n nay, g   đ    c   S hoàn cảnh rất 

        , chi c  e   y l  p ư  g t  n duy nhất để sử d ng chung vào vi c đ  l i 

củ  g   đ     Vì vậy, c n tuyên trả l i chi c xe máy c   g   đ    c   S. 
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[4] Về nội dung kháng cáo của ông L u     P đề ngh  trả cho ông số tiền 

26 000 000đ b  cáo T vay của ông, cấp s  t    đ  tuy   t ch thu sung quỹ Nhà 

 ước: T i phiên tòa b  c   T v    g P đều khai, ngày 16/02/2017, b  c   T c  đ n 

hỏi vay ông P số tiề  26 000 000đ để trả nợ ngân hàng, số tiề    y   g P đ  b   tr u 

củ  g   đ    v   d p Rằm tháng G   g     2017   Ng y 17 02 2017, s u     T trộm 

c p được 05 con trâu, T đ  b   c     g P 02 c   tr u v    g y 18 02 2017 với giá 

23 000 000đ, T cho ông P nợ tiề ; đ n ngày 19/02/2017, T có thỏa thuận bán thêm 

cho ông P 02 con trâu vớ  g   26 000 000đ v  t ỏa thuận gán nợ số tiề  T đ  v y của 

  g P,   ư g   g P c ư  trả lời T là có nhất trí cho T gán nợ số tiề  26 000 000đ 

hay không thì T b  b t. Vi c thỏa thuận mua bán 02 con trâu tr  g   26 000 000đ g ữa 

b  c   T v    g P     g c   gười làm chứng, không có giấy tờ mua bán trâu về vi c 

thỏa thuận gán nợ số tiề  26 000 000đ,   g P     g b  t 02 con trâu T thỏa thuận 

bán cho ông P là trâu T trộm c p. T i phiên tòa phúc th m ông P không thừa nhận là 

đ    ất trí vi c gán nợ số tiề  26 000 000đ  u  02 c   tr u c   b  cáo T. Cấp s  

th     c đ nh số tiền T vay củ    g P 26 000 000đ vào ngày 16/02/2017 v  đ  g   

nợ 02 con trâu cho ông P là tiền thu lợi bất chính củ  T để t ch thu sung quỹ Nhà 

 ước l  c ư  đủ c   cứ.  

T i phiên tòa phúc th m b  cáo T và ch  S cho rằng số tiề  26 000 000đ b  cáo 

T vay củ    g P     g l    qu   đ n v  án, cùng nhất trí đề ngh  Hộ  đồng xét xử 

tuyên trả l i cho ông P số tiền 26.000 000đ  D  đ , Hộ  đồng xét xử chấp nhận sự 

thỏa thuận của b  cáo T, ch  S và nội dung kháng cáo của ông L u     P  

[5]Về án phí: Do kháng cáo của b  cáo L u      ,  gười có quyền lợ ,  g ĩ  

v  liên quan ch  Dư  g T   S, ông L u     P được HĐ   p  c t  m chấp nhận, 

nên b  cáo G, ch  S, ông P không phải ch u án phí hình sự phúc th m. 

[6] Các quy t đ nh khác của bả     s  t  m không có kháng cáo, kháng ngh  

có hi u lực pháp luật kể từ ngày h t thời h n kháng cáo, kháng ngh . 

Vì các lẽ trên. 

        cứ    ả  1, đ ể  b    ả  2,    ả  3 Đ ều 248; đ ể  d, đ    ả  1 

Đ ều 249   TTHS   

QUYẾT Đ NH: 

 1. Chấp nhậ  đ       g c   của b  cáo L u      , Dư  g T   S, L u     P  

Sửa Bản án hình sự s  t  m số 06/2017 ngày 17/7/2017 của Tòa án nhân dân huy n 

B c Mê   ư s u: 

- Tuyên bố: Các b  c   Dư  g     T,   u       p  m tội " Trộm c p tài 

sản".  
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- Hình phạt: Áp d  g đ ểm e khoản 2 Đ ều 138; đ ểm b, p khoản 1, khoản 2 

Đ ều 46, Đ ều 33, Đ ều 20, Đ ều 53 Bộ luật Hình sự đối với b  c   Dư  g     T  

Xử ph t b  c   Dư  g     T 30 (B  m ơ   tháng tù, thời h n tù tính từ ngày b t 

giam b  cáo, ngày 23/02/2017. 

Áp d  g đ ểm e khoản 2 Đ ều 138; đ ểm p khoản 1, khoả  2 Đ ều 46, Đ ều 

20, Đ ều 53, Đ ều 60 Bộ luật Hình sự đối với b  cáo L u         ử ph t b  cáo L u 

      24 (H   m ơ  bốn) t   g t    ư g c    ư ng án treo, thời gian thử thách là 

48 tháng kể từ ngày tuyên án phúc th m.  

Giao b  cáo L u       c   Ủy ban nhân dân xã T, huy n B, t nh Cao Bằng 

có trách nhi m giám sát, giáo d c b  cáo trong thời gian thử t  c       đ    b  cáo 

L u       c  tr c      m phối hợp với chính quyề  đ   p ư  g tr  g v  c giám 

sát, giáo d c b  cáo. 

Tr  g trường hợp  gườ  được  ư  g    tre  t  y đổ      cư tr  t   t ực hi n 

t e  quy đ nh t i khoả  1 Đ ều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

2. Về vật chứng: C   cứ Đ ều 76 Bộ luật tố t ng hình sự; Áp d  g  Đ ều 

41Bộ luật hình sự : Tuyên trả l i tài sản cho b  cáo,  gười có quyền lợ ,  g ĩ  v  

liên quan   ư s u:  

Trả l i cho ch  Dư  g T   S, trú t i Thôn V,    N,  uy n B, t nh Cao Bằng 01 

xe mô tô nhãn hi u YAMAHA S r us)   u s   v  g- đe ;  KS: 23D1- 06002; 01 

đ  g  ý    t ,  e   y số 005457 cấp ngày 20/4/2012; 01 giấy chứng nhận bảo 

hiểm tự nguy n. 

 Trả l i cho ông L u     P tr  t i t     ,    N,  uy n B, t nh Cao Bằng số 

tiề  26 000 000đ (H   m ơ  sáu tr ệu  ồng). 

   Trả l i cho b  c   Dư  g     T 01 g ấy p ép l    e    g t   Dư  g     T    

  - Tuyên t ch thu sung quỹ N    ước số tiề  2 000 000đ (Hai triệu  ồng); 01 

đ  n tho   d  động nhãn hi u FPT vỏ   u đe ,   p s u   u đỏ; 01 đ  n tho i di 

động nhãn hi u LANDRD ER   u đe    

  - Tuyên t ch thu tiêu hủy: 01 đ  n gậy d   58c ; đườ g  í   0,5c ; đ u đ  n 

gậy quấn bằng dây cao su m u đe ; 01 đè  p   vỏ   u đỏ lo   c  d y để tre  đ u. 

(V  tình trạng của vật chứn  nh  b  n bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 

09/6/2017 giữ  cơ qu n Đ  u tra Công an huyện Bắc Mê với Chi c c Thi hành án 

Dân sự huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang).  

3.Về    p í:     cứ Đ ều 99 Bộ luật tố t ng Hình sự; Danh m c án phí, l  phí 
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Tòa án Ban hành kèm theo Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

    2016  

 B  cáo L u      , c   Dư  g T   S, ông L u     P     g p ải ch u tiền án 

phí Hình sự phúc th m.  

     4    c Quy t đ       c củ   ả     s  t    số 06 2017 HS-ST ngày 

17 7 2017 củ  T           d    uy     c   , t    H      g về    p í      sự s  

t   ,     g c      g c  ,     g  g   đ  c     u lực p  p luật  ể từ  g y   t t ờ  

        g c  ,     g  g      

    Tr  ng h p Bản án    c th  hành theo qu   ịnh tạ  Đ  u 2 Luật Thi hành 

án Dân sự thì n        c thi hành án dân sự  n   i phải thi hành án dân sự có 

quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị c ỡng ch  th  hành án theo qu   ịnh tạ  các Đ  u 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

Dân sự. Th i hiệu thi hành án dân sự    c thực hiện theo qu   ịnh tạ  Đ  u 30 Luật 

Thi hành án Dân sự. 

Bản án phúc th m có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

 ơi nhận: 
- VKSND t nh Hà Giang;   

- VKSND huy n B c Mê;  

- TAND huy n B c Mê;    
- Chi c c THADS huy n B c Mê; 

- Nhữ g  gười tham gia tố t ng; 

-  ưu HS  

 

TM. HỘI Đ NG X T X  PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

                                Phạm Thị Thanh Loan 

 

  

 

  

 

 

 

 


